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Hà Nội, tháng 11 năm 2018
Tiết 24 – Bài 16: Liên Xô xây dựng Chủ nghĩa xã hội 
(1921 – 1941)
I. MỤC TIÊU 
Sau khi học xong bài này, học sinh cần:
1. Về kiến thức
· Trình bày tình hình nước Nga Xô viết sau chiến tranh
· Trình bày nội dung và tác động của Chính sách kinh tế mới do Lênin đề xướng
· Trình bày thành tựu công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941)
2. Về kĩ năng
· Kỹ năng sử dụng SGK, hình ảnh, hợp tác, sử dụng Công nghệ thông tin
· Kỹ năng trình bày, nhận xét, giải quyết vấn đề lịch sử
3. Về thái độ
· Nhận thức được sức mạnh của Chủ nghĩa xã hội, có cái nhìn chính xác về những sai lầm, thiếu sót của các nhà lãnh đạo Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH.
4. Năng lực hướng tới
· Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác
· Năng lực chuyên biệt: năng lực trình bày, nhận xét, giải quyết vấn đề lịch sử, năng lực tái tạo kiến thức.
II. PHƯƠNG PHÁP – KỸ THUẬT DẠY HỌC
1. Phương pháp
· Phương pháp thảo luận nhóm, dự án, diễn giảng, đàm thoại
2. Kỹ thuật
· Kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật đặt câu hỏi
III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Tài liệu
· SGK, SGV
2. Phương tiện
· Máy chiếu
· Hình ảnh liên quan đến bài học
· Phiếu bài tập
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
· Trình bày diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga 1917?
3. Bài mới

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS vào bài mới
- Cách thực hiện: GV dẫn vào bài mới
Sau khi xây dựng chính quyền mới và bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Vậy công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu về Chính sách Kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế
-Mục tiêu: Trình bày được tình hình nước Nga sau chiến tranh
                   Trình bày được nội dung và tác động của chính sách Kinh tế mới
-Năng lực: năng lực hợp tác, trình bày, nhận xét, giải quyết vấn đề
-Cách thực hiện: HS tìm hiểu SGK, khai thác hình ảnh, thảo luận nhóm

	





-GV giới thiệu: “Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1921 nước Nga bước vào thời kì xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.”

-GV yêu cầu HS đọc SGK  hỏi: “Em hãy cho biết tình hình nước Nga sau chiến tranh?”
Nhận xét, chốt ý




-GV chiếu bảng so sánh số liệu sản phẩm công – nông nghiệp trước và sau chiến tranh  hỏi: “Thông qua bảng số liệu trên, em có nhận xét gì về kinh tế Nga?”
Nhận xét, chốt ý
“Nền kinh tế bị sụt giảm mạnh”

-GV chiếu hình ảnh: Áp phích năm 1921: “Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh”  yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi: “Bức áp phích nói lên điều gì?”
Nhận xét, chốt ý
“Tấm áp phích vẽ 1 bên là tình cảnh nước Nga sau chiến tranh: kiệt quệ, đói rét, nhà máy bị tàn phá. Bên còn lại vẽ hình ảnh những người công nhân, chiến sĩ tay búa tay rìu quyết tâm tuyên chiến với hậu quả chiến tranh, khôi phục lại đất nước.”

-GV hỏi: “Để khắc phục hậu quả chiến tranh, Chính quyền Xô viết đã làm gì?”
Nhận xét, chốt ý
“Đề ra chính sách Kinh tế mới.”




-GV giới thiệu hoàn cảnh chính sách Kinh tế mới ra đời

-GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS đọc SGK hoàn thiện nội dung, tác động của chính sách Kinh tế mới trong 2 phút
Nhận xét, chốt ý 












-GV yêu cầu HS dựa vào phiếu bài tập, thảo luận nhóm 2 người trong 1 phút: “Em có nhận xét gì về Chính sách Kinh tế mới do Lênin đề xướng?”
Nhận xét, chốt ý
“Chính sách kinh tế mới thực sự là chủ trương đúng đắn, kịp thời, sáng tạo của Lênin và Đảng Bônsêvích.”

-GV chiếu hình ảnh những người công nhân Nga làm việc trong thời kì chính sách Kinh tế mới, yêu cầu HS quan sát

-GV giảng: “Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên đất nước Xô viết phải liên minh khăng khít và giúp đỡ nhau.”

-GV chiếu lược đồ: “Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết”  hỏi: “Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết được thành lập từ những quốc gia nào?”
Nhận xét, chốt ý
“Được thành lập trên cơ sở tự nguyện của 4 nước cộng hòa xô viết đầu tiên là: Nga, Bê-lô-rút-xia, U-crai-na và Ngoại Cáp-ca-dơ.”
	





HS chú ý lắng nghe







HS đọc Sgk, suy nghĩ trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến





HS quan sát bảng số liệu, suy nghĩ trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến







HS quan sát hình ảnh, suy nghĩ trả lời 
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến















HS suy nghĩ trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến








HS chú ý lắng nghe



HS đọc SGK, hoàn thiện phiếu bài tập
HS trình bày kết quả bài tập
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến













HS thảo luận nhóm
HS trình bày kết quả thảo luận
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến









HS quan sát hình ảnh






HS chú ý lắng nghe







HS quan sát lược đồ, suy nghĩ trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	I.Chính sách Kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)
a, Tình hình nước Nga sau chiến tranh












- Kinh tế bị tàn phá
- Bệnh dịch và đói rét
- Bọn phản cách mạng nổi dậy








































b, Chính sách Kinh tế mới
-3/1921 thực hiện chính sách Kinh tế mới








-Nội dung:
+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ thu thuế lương thực
+ Thực hiện tự do buôn bán, mở các chợ, tư nhân được mở xí nghiệp nhỏ.
+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư ở Nga.
 Tác dụng: Kinh tế phục hồi, phát triển, đời sống nhân dân cải thiện.





































-12/1922, Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết thành lập.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925 – 1941)
-Mục tiêu: Trình bày được thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
- Năng lực: năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác
- Cách thực hiện: GV cho HS thuyết trình theo nhóm về thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô theo nhiệm vụ đã giao ở tiết học trước.

	


-GV giảng: “Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô được thực hiện qua các kế hoạch 5 năm. Mỗi kế hoạch 5 năm đều có những mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, đánh dấu từng bước đi lên CNXH của nhân dân Liên Xô. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và thứ hai đều hoàn thành trước thời hạn.”

-GV yêu cầu HS nhóm 1 lên trình bày về thành tựu Nông nghiệp
Nhận xét, chốt ý




- GV yêu cầu HS nhóm 2 lên trình bày về thành tựu Công nghiệp
Nhận xét, chốt ý




- GV yêu cầu HS nhóm 3 lên trình bày về thành tựu văn hóa – giáo dục
Nhận xét, chốt ý





- GV yêu cầu HS nhóm 4 lên trình bày về thành tựu xã hội
Nhận xét, chốt ý
	


HS chú ý lắng nghe












HS trình bày thành tựu nông nghiệp
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến




HS trình bày thành tựu công nghiệp
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến




HS trình bày thành tựu văn hóa – giáo dục
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến





HS trình bày thành tựu xã hội
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	II. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925 – 1941)
















-Thành tựu:
+ Nông nghiệp: được tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.




+ Công nghiệp: đến năm 1936, sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và tứ hai thế giới.




+ Văn hóa – Giáo dục: xóa nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục, khoa học và văn học đạt nhiều thành tựu





+ Xã hội: giai cấp bóc lột bị xóa bỏ

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VẬN DỤNG
-Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập
- Năng lực: năng lực tự học
- Cách thực hiện: GV giao bài tập, HS làm theo hướng dẫn
Bài tập trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng nhất
1.Nước Nga Xô viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước từ năm nào?
A. 1920                 B. 1921                       C. 1922                           D. 1924
2.Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian nào?
A. 12/1921            B. 12/1922                  C. 12/1923                      D. 12/1924
3. Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của Liên Xô xếp thứ mấy châu Âu?
A. Xếp thứ nhất                                             B. Xếp thứ hai
C. Xếp thứ ba                                                 D. Xếp thứ tư
4. Nội dung chủ yếu của “Chính sách Kinh tế mới” về nông nghiệp là gì?
A. Trưng thu lương thực thừa
B. Bãi bỏ trưng thu lương thực
C. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực
D. Thu thuế các sản phẩm nông nghiệp

	HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
-Học bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi có trong bài 17
















PHỤ LỤC
PHIẾU BÀI TẬP
Hoạt động cá nhân – Thời gian: 2 phút
Điền nội dung thích hợp vào bảng sau để hoàn thành nội dung, tác động của Chính sách kinh tế mới:

	Chính sách kinh tế mới

	Nội dung
	

	Tác dụng
	



